
Phụ lục:
BIỂU MẪU KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ NHU CẦU TRIỂN KHAI THƯ ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH TẠI ĐƠN VỊ
(Kèm theo công văn số	/                 ngày      tháng	năm 2025 của………………………)

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên cơ quan:……………………………………………………………………………………………
2. Thông tin về đầu mối phối hợp khảo sát và triển khai:
· Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………...
· Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………….
· Đơn vị: ………………………………………………………………………………………………....
· Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………..
· Email: ……………………………………………………………………………………….................
· Cấp khảo sát: □ Bộ/ngành	□ Tỉnh/Thành phố	☐ Cơ quan trực thuộc	☐ Khác (ghi rõ:	)
· Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động:	người
· Đối tượng sử dụng thư điện tử công vụ:
· Cán bộ, công chức: ☐ Có	☐ Không
· Viên chức: ☐ Có	☐ Không
· Người lao động hợp đồng: ☐ Có	☐ Không
· Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dự kiến sử dụng thư điện tử công vụ:	người

II. THÔNG TIN HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ TẠI ĐƠN VỊ

	STT
	Nội dung
	Tình trạng hiện tại
	Ghi chú

	I. Hiện trạng sử dụng

	1
	Tình hình triển khai hệ thống thư điện
tử công vụ
	Đơn vị có triển khai hệ thống thư điện tử công vụ riêng không:
	








	
	
	· Có	☐ Không
Nếu có đề nghị cung cấp thêm thông tin:
Nền tảng đang dùng:
· MS Exchange	☐ Zimbra	☐ Khác: ………
Nguồn mở miễn phí hay bản thương mại:
· Mã nguồn mở	☐ Thương mại (trả phí)
Tên miền cho email (Domain name):
Thời điểm triển khai: …………………..
Năng lực hệ thống:	tài khoản
Số lượng tài khoản đã cấp	tài khoản
Dung lượng hòm thư/ 1 người dùng:	MB
Dung lượng lưu trữ của hệ thống	GB
Dung lượng lưu trữ thực tế	GB
Hình thức triển khai:
· On-premise	☐ Cloud	☐ Thuê ngoài
Vị trí đặt máy chủ:
· Trung tâm dữ liệu cơ quan	☐ Thuê ngoài
· Trung tâm dữ liệu Quốc gia
	

	II. Nhu cầu và đặc điểm

	1
	Có quy định pháp luật/ngành riêng bắt
buộc dùng hệ thống thư điện tử công vụ độc lập không
	· Có	☐ Không
	

	2
	Số lượng người dùng hoạt động đồng
thời (tại thời gian cao điểm)
	…	người dùng
	

	
3
	Trung bình mỗi người gửi/nhận email mỗi ngày
	· < 50 email
· 50–100 email
· >100 email
	

	4
	Kích thước trung bình mỗi email (bao
gồm tệp đính kèm)
	……… KB/MB
	




	5
	Tổng lưu lượng email trao đổi nội
bộ/ngày
	……… GB
	

	6
	Tổng lưu lượng email trao đổi ra
ngoài/ngày
	……… GB
	

	7
	Tốc độ tăng trưởng dữ liệu hàng năm
của hệ thống (%)
	……… %
	

	8
	Tỷ lệ người dùng truy cập qua các nền tảng
	
Email trên thiết bị di động (%): ………
	

	
9
	
Thời gian lưu trữ tối thiểu bắt buộc cho email
	· 1 năm
· 3 năm
· 5 năm
· Không giới hạn
	

	

10
	
Dung lượng hộp thư cho mỗi người dùng
	· 500 MB
· 1 GB
· 2 GB
· 5 GB
· Khác: ………
	

	
11
	
Dung lượng file đính kèm (tối đa)
	· 10 MB
· 20 MB
· 30 MB
· Khác: ………
	

	
12
	
Hình thức sử dụng mail client
	· Mail client (POP/IMAP)
· Webmail
· Khác: ………
	

	
13
	Hệ thống thư điện tử có tích hợp chặt chẽ với hệ thống nền tảng/ứng dụng
	· Có	☐ Không
Nếu có đề nghị ghi rõ thông tin hệ thống đã tích hợp:…………………
	




	
	khác (VB điện tử, LDAP, ký số…)
không?
	
	

	
14
	Tích hợp với các hệ thống quốc gia (CSDL công chức, viên chức; VNeID
…)
	· Có	☐ Không
Nếu có đề nghị ghi rõ thông tin hệ thống đã tích hợp, phương thức tích hợp:……………………………….
	

	

15
	

Ký số
	· Tích hợp CA, ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ (ghi rõ phạm vị áp dụng: email server, email client, webmail ...)
· Tích hợp CA, ký số khác (ghi rõ giải pháp ...)
· Chưa triển khai tích hợp CA, ký số trong hệ thống thư điện tử công vụ
	

	


16
	


Mã hoá
	· Sử dụng các giải pháp mã hóa thư điện tử của Ban Cơ yếu Chính phủ (ghi rõ phạm vi áp dụng: email server, email client, webmail ...), loại token: cứng, mềm).
· Sử dụng các giải pháp mã hóa thư điện tử khác (ghi rõ giải pháp ...)
· Chưa áp dụng các giải pháp thư điện tử công vụ
	

	
17
	
Hình thức quản lý tài khoản người dùng hiện nay tại đơn vị
	· Quản lý tập trung (qua hệ thống định danh hoặc AD/LDAP)
· Quản lý phân tán (mỗi ứng dụng có tài khoản riêng)
· Khác (ghi rõ): …………………
	

	


18
	

Các ứng dụng nội bộ hiện đang sử dụng cơ chế đăng nhập dùng chung (nếu có)
	· Có, giữa một số ứng dụng (ví dụ: VB điện tử, Cổng DVC, Email…)
· Chưa, các hệ thống đăng nhập riêng biệt
· Không rõ / do đơn vị thuê ngoài vận hành
Nếu có đề nghị ghi rõ chuẩn giao thức xác thực hoạc định danh mà đơn vị đang áp dụng:…………………….
	




	III. Bảo đảm dịch vụ liên tục, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng

	


1
	

Bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
	· Cấp độ đề xuất cho hệ thống email hoặc thuộc HTTT được đề xuất cấp độ (ghi rõ cấp độ ...).
· Hệ thống email đã được phê duyệt cấp độ hoặc thuộc HTTT đã được phê duyệt cấp độ (ghi rõ cấp độ ...).
· Hệ thống được triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ được phê duyệt.
· Hệ thống email chưa được phê duyệt cấp độ.
	

	


2
	

Biện pháp bảo mật trong gửi, nhận thư điện tử
	· Sử dụng giao thức bảo mật SSL/TLS
· Áp dụng xác thực hai yếu tố (2FA)
· Sử dụng chữ ký số trong trao đổi email
· Sử dụng mã hóa trong trao đổi email (ghi rõ:	)
· Có các biện pháp bảo mật khác (ghi rõ: ….)
· Chưa áp dụng biện pháp bảo mật cụ thể
	

	
3
	
Hệ thống bảo đảm an toàn thông tin
	· Tường lửa
· Phòng chống tấn công DDoS
· Hệ thống giám sát ATTT (SOC)
· Thuê đơn vị ngoài
	

	


4
	

Biện pháp bảo vệ hệ thống thư điện tử công vụ trước spam, phishing và mã độc
	· Có triển khai giải pháp lọc thư rác, chống spam/phishing, quét mã độc tự động
· Có biện pháp thủ công hoặc kết hợp phần mềm cơ bản
· Chưa có biện pháp cụ thể, chủ yếu do người dùng tự nhận biết
· Do đơn vị thuê ngoài hoặc cấp trên quản lý, vận hành
· Khác (ghi rõ:	)
	
Đề nghị ghi rõ tên giải pháp hoặc công cụ đang sử dụng (nếu có)

	5
	Tần suất sao lưu dữ liệu
	· Hàng ngày	☐ Hàng tuần	☐ Hàng tháng
· Khác: ………
	




	6
	Phương pháp sao lưu
	· Backup (phục vụ khôi phục dữ liệu)
· Archive (phục vụ quản lý, tra cứu)
	

	
7
	
Phương án dự phòng
	· Cân bằng tải (Load Balancer)
· HA (tại site)
· HA (giữa các site)
· DR site
	

	8
	Yêu cầu về khả năng khôi phục sau sự cố (RTO/RPO)
	· RTO (thời gian khôi phục tối đa): ……… giờ
· RPO (dữ liệu mất tối đa cho phép): ……… giờ
	

	V. Hạ tầng kênh truyền

	


1
	


Kênh truyền kết nối hệ thống thư điện tử đến người dùng
	· Chỉ Internet
· Chỉ TSLCD (không gửi/nhận ra ngoài Internet)
· Đồng thời cả Internet và TSLCD (gửi/nhận nội bộ qua TSLCD, gửi/nhận với bên ngoài qua Internet)

Nếu sử dụng đồng thời Internet và TSLCD, có giải pháp cách ly, bảo vệ một chiều (Data Diode) giữa 2 môi
trường không: ☐ Có	☐ Không
	

	




2
	



Trong trường hợp sử dụng đồng thời mạng Internet và TSLCD
	Dữ liệu mailbox triển khai đồng thời trên phân hệ Internet và phân hệ TSLCD
· Có	☐ Không
Nếu dữ liệu mailbox chỉ đặt trong mạng TSLCD. Hệ thống thư điện tử có triển khai giải pháp bảo đảm ATTT chỉ cho phép dữ liệu 1 chiều từ mạng TSLCD ra ngoài Internet (data diode) không?
· Có	☐ Không
Nếu có đề nghị cung cấp thêm thông tin về giải pháp sử dụng.
	




	
3
	Dung lượng kênh truyền kết nối hệ thống thư điện tử đến người dùng
	· Internet: ………Mbps
· Mạng TSLCD: ………Mbps
· Mạng WAN nội bộ: ………Mbps
	

	4
	Có đội ngũ CNTT quản trị hệ thống
Email không?
	· Có	☐ Không	☐ Kiêm nhiệm
	

	VI. Thông tin về chi phí và khả năng đầu tư

	
1
	
Kinh phí đầu tư ban đầu
	· Dưới 100 triệu/năm
· 100–500 triệu/năm
· 500 triệu – 1 tỷ/năm
· > 1 tỷ/năm
	

	


2
	

Chi phí duy trì hàng năm (hạ tầng, nhân sự, dịch vụ thuê ngoài)
	· Có kinh phí duy trì ổn định hàng năm
· Có kinh phí nhưng hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành
· Chưa được bố trí kinh phí riêng, tận dụng nguồn chung
· Do đơn vị thuê ngoài hoặc cấp trên chi trả
· Khác (ghi rõ:	)
	
Ước tính chi phí duy trì trung bình hàng	năm:
…	VNĐ
(nếu có)

	


3
	

Đánh giá hiệu quả chi phí giữa mô hình tự vận hành và mô hình thuê dịch vụ
	· Tự vận hành hiệu quả hơn (chi phí thấp, chủ động quản lý, dễ kiểm soát)
· Thuê dịch vụ hiệu quả hơn (chi phí hợp lý, giảm tải nhân sự kỹ thuật)
· Hai mô hình tương đương nhau về hiệu quả chi phí
· Chưa có đánh giá hoặc so sánh cụ thể
· Khác (ghi rõ:	)
	
Nếu đã chuyển đổi giữa hai mô hình, vui lòng nêu thời điểm và lý do


III. NHU CẦU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ DÙNG CHUNG


	STT
	Thông tin khảo sát
	Đơn vị cung cấp thông tin
	Ghi chú

	I. Nhu cầu và mục đích sử dụng

	
1
	
Nhu cầu sử dụng thư điện tử công vụ của đơn vị
	· Rất cần thiết
· Cần thiết
· Bình thường
· Không cần thiết
	

	
2
	
Đối tượng sử dụng
	· Công chức
· Viên chức
· Người lao động
· Khác: ………….
	

	
3
	Đơn vị có sẵn sàng chuyển đổi sang sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung không
	· Có
· Không
· Khác:……………….
	

	

4
	
Mục đích chính khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung
	· Phục vụ trao đổi công việc nội bộ
· Liên hệ, giao dịch với các cơ quan bên ngoài
· Nhận thông tin chỉ đạo, điều hành từ cấp trên
· Lưu trữ và quản lý tài liệu điện tử
· Khác (ghi rõ:	)
	

	
5
	Kênh truyền kết nối hệ thống thư điện tử đến người dùng
	· Chỉ Internet
· Chỉ TSLCD (không gửi/nhận ra ngoài Internet)
	

	6
	Nhu cầu sử dụng hệ thống thư điện tử
công vụ của đơn vị trong 3-5 năm tới
	…	người dùng
	

	II. Yêu cầu về chức năng và tính năng kỹ thuật

	
1
	Các tính năng ưu tiên mong muốn trong hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung
	· Gửi/nhận thư ổn định, tốc độ cao
· Dung lượng hộp thư lớn
· Tra cứu, tìm kiếm nhanh
	




	
	
	· Hỗ trợ đa nền tảng (web, mobile, desktop)
· Tích hợp chữ ký số, xác thực hai yếu tố (2FA)
· Khả năng chia sẻ tài liệu, lịch làm việc
· Khác (ghi rõ:	)
	

	
2
	Mức độ quan tâm đến tính năng tích hợp với các hệ thống khác (quản lý văn bản, Cổng DV, chữ ký số….)
	· Rất quan tâm
· Quan tâm
· Ít quan tâm
· Không quan tâm
	Ghi rõ nhu cầu mong muốn tích hợp với hệ thống nào

	II. Yêu cầu về phân quyền quản lý

	1
	Nhu cầu về sử dụng domain
	· 1 Domain duy nhất
· Hỗ trợ nhiều domain
	

	
2
	Cơ chế phân quyền và quản trị người dùng
	· Phân quyền chủ động cấp/ quản lý tài khoản
· Cấp/ quản lý tài khoản tập trung
· Khác: ……………
	

	III. Hạ tầng và điều kiện triển khai

	
1
	Đơn vị có sẵn hạ tầng kỹ thuật (máy chủ, đường truyền, nhân sự CNTT) để kết nối hệ thống chung không?
	· Có đầy đủ
· Có một phần
· Chưa có, cần hỗ trợ
	

	
2
	Mức độ sẵn sàng tham gia sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung
	· Sẵn sàng ngay khi có hệ thống
· Cần thêm hướng dẫn và đào tạo
· Chưa sẵn sàng
	

	3
	Có yêu cầu đặc thù của đơn vị về dữ liệu hệ thống thư điện tử công vụ
không lưu trữ tập trung không?
	· Có
· Không
	Nếu có, ghi rõ yêu cầu quy định tại
văn bản nào

	IV. Kỳ vọng và góp ý




	


1
	


Hình thức mong muốn triển khai hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung
	· Mô hình tập trung (nhà nước đầu tư, cấp phát tài khoản dùng chung)
· Mô hình thuê dịch vụ (Trả phí hàng năm theo người dùng)
· Dùng riêng (tiếp tục duy trì, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ hiện có của đơn vị; tuân thủ các tiêu chí yêu
cầu kỹ thuật chung do Bộ KHCN ban hành để đảm bảo ATTT)
	

	
2
	Mức độ kỳ vọng vào hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung
	· Cao - mong muốn sớm triển khai
· Trung bình - cần thêm thông tin chi tiết
· Thấp - chưa thấy cần thiết
	

	

3
	
Tiêu chí quan trọng nhất khi sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung
	· Ổn định và bảo mật cao
· Hiệu năng tốt
· Dễ sử dụng, hỗ trợ đa nền tảng
· Dung lượng lớn, lưu trữ lâu dài
· Chi phí thấp hoặc được hỗ trợ
	

	

4
	
Các đề xuất, góp ý của đơn vị để hệ thống thư điện tử công vụ dùng chung đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế:
	

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
	Ghi rõ các đề xuất để việc xây dựng phương án triển khai hiệu quả đáp
ứng tốt các yêu cầu thực tế
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